
KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 4: “ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI”
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( từ 30/9 đến 4/10/2024)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyền
* Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2024

Hoạt động học: VĐ tinh “Dạy trẻ nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm 
Lĩnh vực: PTTC

I. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ nhận biết một số vật dụng gây nguy hiểm như dao, kéo, ổ điện,.. và một số hành vi nguy hiểm cho bản thân và mọi 
người xung quanh.
- Phát triển một số kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn khi học và chơi trò chơi và cách sử dụng các đồ dùng, đồ chơi. Rèn kỹ năng 
quan sát, tư duy, kỹ năng nhận biết, phòng tránh những vật dụng gây nguy hiểm.
- Trẻ hứng thú và tự tin tham gia các hoạt động cùng cô và bạn. Giáo dục trẻ biết phòng và tránh 1 số vật dụng sắc nhọn (dao, 
kéo,…)
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Giáo án trình chiếu.
- Máy tính, loa, que chỉ.
- Video: “Trẻ chơi với 1 số vật dụng gây nguy hiểm, dao kéo không phải đồ chơi.
- Một số hình ảnh những vật dụng gây nguy hiểm cho bản thân.
- Nhạc bài “Bé khoẻ bé ngoan, đồ dùng bé yêu, Lớp chúng ta kết đoàn.
 2. Đồ dùng của trẻ:
- Tranh về các hành động đúng, sai.
- Vòng thể dục.
- Tranh về những đồ dùng gây nguy hiểm.
- Mặt cười, mặt mếu.
III. Tiến hành
1. HĐ 1: Gây hứng thú:
- Chúng mình cùng chào đón các cô, các bác qua bài hát “Bé khoẻ bé ngoan”.
- Ở xung quanh chúng ta có rất nhiều những đồ dùng, vật dụng có thể gây nguy hiểm đến cơ thể. Vậy theo các con những đồ 
dùng, vật dụng nào được coi là nguy hiểm?
- Vậy giờ học hôm nay cô cùng các con cùng nhận biết 1 số vật dụng gây nguy hiểm qua các trò chơi sau:
+ Trò chơi 1 “Ai thông minh nhanh trí”
+ Trò chơi 2 “Nhanh tay nhanh mắt”
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+ Trò chơi 3 “Thử tài cùng bé
- Để chơi được những trò chơi trên cô chia lớp mình ra làm 3 gia đình: Gia đình số 1, gia đình số 2, gia đình số 3. Các gia đình đã 
sẵn sang tham gia trò chơi chưa?
 1. HĐ 1: Nhận biết một số vật dụng gây nguy hiểm.
a.Trò chơi 1: “Ai thông minh nhanh trí”
- Cách chơi: Trên màn hình sẽ xuất hiện các miếng ghép, mỗi miếng ghép tương ứng với 1 câu hỏi. Các thành viên trong mỗi 
gia đình chú ý quan sát, thật nhanh trí giơ tay trả lời các miếng ghép đó. Gia đình nào trả lời đúng nhiều lần nhất gia đình đó 
thắng cuộc và dành được 1 bông hoa.
+ Miếng ghép số 1( Con dao)
- Đây là hình ảnh gì?
- Con dao dùng để làm gì?
- Theo các gia đình dùng con dao có nguy hiểm không? Vì sao dao nguy hiểm
- Các con còn nhỏ, nếu dùng dao không cận thận, điều gì sẽ sảy ra?
=> Cô khái quát: “Con dao là vật dụng được sử dụng trong mỗi căn bếp của gia đình. Con dao được làm bằng sắt, thép nên 
có lưỡi rất sắc dùng cắt, thái nhỏ thực phẩm. Vì vậy các con con nhỏ nên tuyệt đối không được sử dụng dao nhé.”
+ Miếng ghép số 2( Cái kéo)
- Cái kéo dùng để làm gì?
- Theo các gia đình dùng kéo có nguy hiểm không? Vì sao dao nguy hiểm
- Ở lớp các con được sử dụng kéo nào?
=> Cô khái quát: “Kéo được dùng để cắt đồ vật, có đầu sắc nhọn rất nguy hiểm với trẻ em. Chúng mình còn nhỏ chỉ được sử 
dụng kéo trong giờ học, khi cầm chúng mình nên cầm đúng cách, cận thận, tránh việc sẽ bị đứt tay đấy nhé”.
+ Miếng ghép số 3(Điện)
- Theo các con điện dùng để làm gì?- Ở trong lớp, hay trong mỗi gia đình còn có những thiết bị nào sử dụng đến điện?
- Theo các gia đình nếu các con tự ý cắm điện, nghịch ổ điện? Điều gì sẽ sảy ra
=> Cô khái quát: “Trong mỗi gia đình có rất nhiều ổ cắm điện, bên trong có dòng điện nếu không cẩn thận sẽ bị điện giật có 
thể ảnh hưởng đến tính mạng, vì vậy ổ điện hay ổ cắm điện là vật dụng nguy hiểm không an toàn cho bản thân chúng ta đấy, 
các con còn nhỏ không được tự ý nghịch, hay cắm ổ điện nhé.
- Mở rộng: Ngoài vật dụng nguy hiểm trên các con còn biết vật dụng nào nguy hiểm nữa không?
- Giáo dục trẻ nhận biết , phòng và tránh 1 số vật dụng gây nguy hiểm đến bản thân và mọi người xung quanh.
2. HĐ 2: Xử  lý tính huống
- Cô giới thiệu tên trò chơi, mỗi gia đình cử ra 1 đại diện.
- Cách chơi: Mỗi gia đình sẽ có 1 biểu tượng cầm tay là khuôn mặt cười, khuôn mặt mếu, cô có những tình huống về hành 
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động đúng, sai, nếu hành động đó đúng các con chọn biểu tượng khuôn mặt cười, nếu sai chọn mặt mếu, sau khi xem xong 
tình huống các gia đình có 5 giây để suy nghĩ, hết 5 giây đại diện mỗi gia đình sẽ giơ kết quả. Gia đình nào nhanh tay nhanh 
mắt chọn đúng sẽ được tặng 1 bông hoa.
+ Tình huống 1:
- Dao không phải đồ chơi.
+ Tình huống 2:
- Bạn nhỏ cắm ổ điện khi tay ướt.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3. HĐ 3: Trò chơi “Thử tài cùng bé”
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: Cô có những bức tranh hành động đúng, sai, bảng và vòng thể dục cho cả 3 gia đình, cô yêu cầu các gia 
đình, mỗi thành viên trong gia đình bật vào nhũng chiếc vòng đi lên chọn bức tranh, nếu bức tranh có hành động an toàn con 
dán vào mặt cười còn là bức tranh có hành động nguy hiểm con dán vào mặt mếu.
- Luật chơi: Thời gian chơi là 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc gia đình nào chọn đúng, gắn đúng, nhiều tranh nhất gia đình 
đó chiến thắng và được tặng 1 bông hoa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, kiểm tra kết quả và động viên khuyến khích trẻ.
- Cô khen 3 gia đình, cô cho 3 gia đình nhận quà.
- Tất cả gia đình đều chơi xuất sắc các trò chơi, gia đình nào cũng nhận được quà, vậy các gia đình cùng vận động nhẹ nhành 
theo nhạc bài hát “Lớp chúng mình kết đoàn”.
- Kết thúc:
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày: TÀI L
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* Thứ ba, ngày 01 tháng 10 năm 2024
Hoạt động học:Toán: Số 6 (T3) 

Lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ biết chia 6 đối tượng thành 2 phần, biết đếm kết quả của từng nhóm và đặt thẻ số tương ứng
- Rèn trẻ kỹ năng tách, gộp, kỹ năng so sánh.
- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ 6 quyển vở. Các thẻ số từ 1- 6
- Bảng gài một số loại đồ dùng, đồ chơi khác nhau. Bài vẽ cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. HĐ 1: Ôn luyện thêm bớt trong phạm vi 6.
- Cô cho trẻ đi tìm các nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng bằng 6 hoặc ít hơn 6. Đặt thẻ số tương ứng.
- Cho trẻ đếm kiểm tra và thêm vào cho đủ số lượng 6, đặt số tương ứng.
2. HĐ 2: Chia số lượng 6 thành 2 phần.
- Cô cho trẻ đi lấy mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng 
- Hỏi trẻ xem trong rổ có gì? 
- Cho trẻ xếp 6 quyển vở thành một hàng ngang từ trái sang phải
- Cho trẻ chia 6 quyển vở thành 2 phần tùy ý.
- Hỏi trẻ con chia như thế nào? (Số lượng mỗi phần như thế nào?)
+ Ai có cách chia giống bạn? Cô đi kiểm tra.
- Trẻ chia 6 thành 2 phần theo yêu cầu của cô:
- C1: 1 phần là 1, phần kia là mấy? trẻ đếm và đặt thẻ số. Cô quan sát kiểm tra và hướng dẫn trẻ còn yếu.
- Tương tự với các phần còn lại: 2-4;  3-3; 
- Kiểm tra, và hướng dẫn trẻ thực hiện. 
- Hỏi trẻ có bao nhiêu cách chia?
3.  HĐ 3: Ôn luyện
a.TC1: Ai nhanh hơn
- Trẻ chia 3 đội. Trên đây cô có 3 bảng gài các đồ dùng có số lượng là 6. Nhiệm vụ của mỗi đội là chia các nhóm đối tượng 6 
thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
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- Trẻ chơi     nhận xét chơi.
b. TC2: Bé thông minh
- Mỗi trẻ 1 bài vẽ các nhóm đồ dùng có số lượng là 6. Nhiệm vụ của các con là chia các nhóm đồ dùng đó thành hai phần bằng 
cách khoanh tròn vào và đếm mỗi phần rồi nối số phù hợp.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Kiểm tra và nhận xét bài trẻ. Khen trẻ.
- Kết thúc cho trẻ hát bài: Trường chúng cháu là trường mầm non
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- ............................................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- ............................................................................................................................................................................
-............................................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................................

* Thứ tư, ngày 02 tháng 10 năm 2024

Hoạt động học: Làm hộp đựng bút (EDP)
 Lĩnh vực: PTTM

I. Mục đích yêu cầu
S: Khoa học: Khám phá về chiếc ống đựng bút, biết cấu tạo, công dụng của ống đựng bút; tham khảo ống đựng bút từ các 
nguyên vật liệu khác nhau.
T: Công nghệ: Sử dụng máy tính, ipad, loa, kéo...
E: Chế tạo: Làm ra những chiếc ống đựng bút từ nguyên liệu khác nhau.
A: Nghệ thuật: Vẽ, thiết kế, xé, cắt, dán, trang trí...
M: Toán: Phân biệt các dạng hình học; đếm các nguyên vật liệu cần dùng
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II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh về các loại ống đựng bút, nhạc bài hát: “Em yêu trường em” - tác giả Hoàng Vân.
- Bàn, giá trưng bày sản phẩm của trẻ.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Các nguyên vật liệu (chai nhựa đã cắt sẵn, lõi giấy vệ sinh, vỏ hộp sữa tươi 180ml, vỏ hộp thuốc, cốc giấy )
- Giấy màu, đề can, que kem, ống hút, kẽm xù, băng dính 2 mặt, kéo, bút dạ, hột hạt, ...
- Rổ đựng đồ dùng, khăn ẩm lau tay.
III. Tiến hành
1.Bước 1: Hỏi - Thực hiện từ chiều thứ 4 ngày 26/4/2023
Tạo tình huống: Kể 1 đoạn câu chuyện sáng tạo về bạn Mai được tặng nhiều bút làm quà tặng cho bạn Mai chuẩn bị lên lớp 1. 
Có những đồ dùng nào có thể giúp bạn để được những chiếc bút này?
2. Bước 2 : Tưởng tượng
- ĐT: + Ống đựng bút có những bộ phận nào?
+ Hình dạng của ống đựng bút ra sao?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về các loại ống đựng bút
+ Ống đựng bút được làm bằng những nguyên liệu gì? 
+ Ống đựng bút dùng để làm gì? 
+ Trang trí hình gì trên ống đựng bút? (con vật, hoa, lá, người...)
3. Bước 3. Lên kế hoạch
- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng, nguyên học liệu cho hoạt động
+ Các con có muốn làm ống đựng bút giúp bạn Mai không?
- Vậy để làm được ống đựng bút các con phải làm gì trước?
- Muốn vẽ bản thiết kế thì cần gì có gì?
- Chia trẻ thành 4 nhóm thiết kế ống đựng bút. (Giáo viên quay lại toàn bộ quá trình trẻ lên ý tưởng và vẽ thiết kế)
4. Bước 4: Thực hiện
- Vậy ống đựng bút có cấu tạo như thế nào? 
- Khi làm ống đựng bút các con cần đạt tiêu chí:
- Cô đưa ra tiêu chí làm ống đựng bút: TC1: Phải đủ 3 bộ phận: Đáy ống, thân ống, miệng ống
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                                                               TC2: Phải đựng được nhiều bút và không bị đổ
TC3: Ống đựng bút chắc chắn, đẹp, sáng tạo

- Xem lại và trò chuyện quá trình bắt đầu hoạt động:
+ Hình ảnh trẻ khám phá ống đựng bút
+ Hình ảnh trẻ tìm các nguyên học liệu để làm ống đựng bút.
- Cô giới thiệu vị trí làm ống bút của các nhóm, vị trí để đồ dùng
+ Các con đã chuẩn bị đồ dùng của nhóm mình rồi phải không? 
- Cô cho trẻ về các  nhóm làm ống đựng bút theo bản thiết kế
- Cô gợi ý các nhóm thực hiện, trang trí ống đựng bút cho đẹp. (Nhắc trẻ về các tiêu chí đã thảo luận)
- Cô giám sát và hỗ trợ trẻ trong quá trình thực hiện khi trẻ gặp khó khăn
+ Con đang làm gì? Làm như thế nào?
+ Con có gặp khó khăn gì không? Con nhờ ai giúp mình?
5. Bước 5: Cải tiến
-  Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm mình
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ
+ Con làm được gì đây? Con thiết kế như thế nào?
+ Ống đựng bút của nhóm con có giống như bản thiết kế không?
+ Con làm ống đựng bút từ những nguyên liệu gì?
+ Con đã ưng ý với ống đựng bút của nhóm mình chưa?
+ Nếu làm lại, con có làm thêm hay điều chỉnh gì khác không?
- Cô khen ngợi và tuyên dương trẻ
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
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* Thứ năm, ngày 03 tháng 10 năm 2024
Hoạt động học: Làm quen chữ cái o,ô,ơ 

Lĩnh vực: PTNN
I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết nhận dạng các chữ o,ô,ơ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa, phát âm đúng chữ cái.
- Rèn trẻ kĩ năng phát âm đúng chữ cái, tìm được chữ cái trong từ, ngôn ngữ mạch lạc.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Tranh chứa từ: “Cô giáo cầm cờ”, bài thơ “Cô giáo của con”
- Thẻ chữ  o, ô, ơ, thẻ chữ để ghép từ
-  Bảng kết quả tìm chữ trong bài thơ.
III. Tiến hành
1. HĐ 1: Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát: “Trường mẫu giáo yêu thương”
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về bài hát: 
+ Chúng mình vừa hát bài gì?
+ Bài hát nhắc đến ai?
+ Cô giáo ở trường như thế nào?
- Cô khái quát lại.
2. HĐ 2: Dạy trẻ nhận biết chữ cái “o, ô ơ”
- Cô cho trẻ xem hình ảnh  "Cô giáo cầm cờ"
+ Cô có hình ảnh gì ? Trong ảnh cô giáo đang làm gì?
+ Dưới tranh còn có gì các con?
- Cho trẻ đọc từ ‘‘Cô giáo cầm cờ”. Đếm số chữ cái trong từ.
- Cho trẻ lên ghép từ bằng thẻ chữ rời.
- Cho cả lớp nhận xét.
- Cho trẻ nhặt chữ theo yêu cầu của cô: Chọn cho cô chữ có một nét cong tròn khép kín (Chữ  o)
+ Đây là chữ gì?
- Cô giới thiệu chữ o, cách phát âm.
- Cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
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- Cho trẻ nói đặc điểm của chữ o. 
- Giới thiệu các kiểu chữ khác nhau -> Trẻ đọc.
- Tương tự chữ ô, ơ.
- Cho trẻ nhận xét và tìm ra đặc điểm giống và khác nhau của chữ  o, ô, ơ. Đọc theo yêu cầu của cô
- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng về tổ.
- Trẻ giơ và đọc chữ theo yêu cầu của cô.
- Tìm chữ o, ô, ơ xung quanh lớp.
- Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của chữ o, ô, ơ.
- Cho trẻ chơi: “Thi ai nhanh”.
3. HĐ 3: Trò chơi củng cố
a. Trò chơi 1: “Bé khéo tay”
 - Cách chơi: Khi nghe cô phát âm chữ nào, trẻ chọn thẻ chữ cái hoặc các nét rời để tạo thành chữ theo yêu cầu của cô .Trẻ xếp 
xong thì chỉ tay vào chữ cái vừa xếp và phát âm.
 - Lần 1: Cho trẻ tạo chữ bằng dây điện.
 - Lần 2: Cho trẻ xếp cái chữ cái ra và phát âm
 - Lần 3: Cô cho trẻ chọn thẻ chữ cái giơ lên.
b.Trò chơi 2: “Về đúng chữ cái dưới tranh”
 - Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi .
 + Cách chơi: cô giới thiệu cô có bức tranh có chứa chữ cái trong từ ( kéo co; cái ô; cái nơ). Mỗi trẻ cầm 1 thẻ chữ cái .Trẻ vừa 
đi vừa hát một bài hát. Khi nghe hiệu lệnh về đúng chữ cái, thì trẻ phải chạy về đúng tranh có chứa chữ cái giống chữ cái mà 
trẻ cầm trên tay.
 + Luật chơi: Bạn nào chạy về không đúng chữ cái có trong từ thì nhảy lò cò.
 - Cho trẻ chơi 2 - 3 lần
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày: TÀI L
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* Thứ sáu, ngày 04 tháng 10 năm 2024
Hoạt động học:VTTTC: Vườn trường mùa thu

Lĩnh vực: PTTM

I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết hát kết hợp VĐ TTC bài hát: “Vườn trường mùa thu”
- Rèn kĩ năng vận độngVTTTTC theo lời bài hát.  Rèn luyện khả năng nghe, phân biệt âm thanh và phản ứng nhanh nhẹn 
thông qua trò chơi.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động. yêu thích đến trường học.
II.Chuẩn bị:
- Nhạc các bài hát: “Vườn trường mùa thu”, “ Đi học”
III. Hoạt động:
1. HĐ 1: Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ  chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ.
+ Chúng mình cùng đến trường rồi, Trường của chúng mình là trường gì nhỉ?
+ Có bài hát gì về trường mầm non?
- Cho trẻ hát theo tập thể: “Trường chúng cháu đây là trường mầm non”                                             
2. HĐ 2: Dạy vận động VTTTTC:“Vườn trường mùa thu”
- Cô hỏi trẻ vận động phù hợp với bài hát.
- Trẻ thảo luận các vận động phù hợp
-  Cô cùng trẻ thống nhất VĐVTTTC
- VĐVTTTTC là vỗ như thế nào? Cô gọi 1 trẻ lên hát vận động, trẻ nhận xét, cô nhận xét
- Cô vận động mẫu lần 1
- C« vËn ®éng lÇn 2 kÕt hîp ph©n tÝch vËn ®éng: VTTTTC là vỗ liền 3 phách rồi mở tay ra, bài hát này bắt đầu vỗ vào từ 
“Mùa”vỗ 3 nhịp và mở tay 1 nhịp, cứ như vậy vỗ đến hết bài hát.
- Cả lớp VĐ cùng cô không nhạc
- Cả lớp hát VĐ cùng cô 2 – 3 lần có nhạc 
- Cho trẻ vận động theo tập thể, tổ, nhóm, cá nhân. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả, vận động vừa học.
3. HĐ 3: Trò chơi âm nhạc
- Cô giới thiệu TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
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- Cách chơi, luật chơi: Cô sẽ mời 1 bạn nhắm mắt lại, 1 bạn ở dưới sẽ giữ chiếc phách, sau đó cả lớp cùng hát. Bạn lên nhắm 
mắt sẽ đi xung quanh lớp, khi bạn đi đến gần chỗ dấu phách thì các con hát nhỏ lại và bạn nhắm mắt phảỉ tìm xem bạn nào giữ 
chiếc phách, đoán đúng thưởng tràng pháo tay, doán sai phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 4 - 5 lần….
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
4. HĐ 4: Hát nghe: “Đi học”
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe, tên tác giả.
- Cô hát lần 1 tóm tắt nội dung: Bài hát nói về bạn nhỏ đến trường với con đường có những đồi chè, đồi cọ, trường của bạn 
nằm sâu trong rừng nhưng bạn rất vui khi được đến trường.
- Lần 2 kết hợp với minh họa động tác.
- Cho trẻ múa hát  cùng cô. Kết thúc
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

                  Người duyệt

              Nguyễn Thị Lan Hương

                                        Người soạn

                                   Nguyễn Thị Tuyền

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
20:3

6 3
0/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ TUYỀN,UID=CMND:031182008242,E=Minhkhuelt@gmail.com
	2024-09-22T20:27:38+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ TUYỀN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG,UID=CMND:031183002344,E=nguyenthilanhuong@anlao.edu.vn
	2024-09-24T09:19:55+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,UID=MST:0200950672
	2024-10-01T10:37:28+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ TUYỀN,UID=CMND:031182008242,E=Minhkhuelt@gmail.com
	2024-10-09T09:07:23+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ TUYỀN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ TUYỀN,UID=CMND:031182008242,E=Minhkhuelt@gmail.com
	2024-10-09T09:07:23+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ TUYỀN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ TUYỀN,UID=CMND:031182008242,E=Minhkhuelt@gmail.com
	2024-10-09T09:07:23+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ TUYỀN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ TUYỀN,UID=CMND:031182008242,E=Minhkhuelt@gmail.com
	2024-10-09T09:07:23+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ TUYỀN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ TUYỀN,UID=CMND:031182008242,E=Minhkhuelt@gmail.com
	2024-10-09T09:07:23+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ TUYỀN
	Protect document




